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	Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Phòng công tác học sinh – sinh viên
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO 
DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG
HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2019 - 2020
	STT
	Họ và
	tên
	Lớp
	Ngày sinh
	Sức khỏe - Môi trường và vệ sinh 
	Y học cổ truyền
	Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng 
	Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa 
	Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi 
	Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình
	Chăm sóc người bệnh u bướu 
	Phục hồi chức năng 
	Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 
	Quản lý điều dưỡng 
	TBC  HK I
	Điểm rèn luyện
	Dự kiến Xét học bổng loại

	1
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhung
	K5C
	31.03.1999
	7.4
	7.3
	7.5
	7.7
	6.2
	9.0
	9.1
	3.2
	7.3
	6.2
	7.5
	xuất sắc
	Khá

	2
	Đỗ Thu 
	Nga
	K5C
	10.03.1999
	7.3
	6.1
	8.4
	7.7
	6.5
	9.0
	7.9
	8.3
	5.8
	6.7
	7.4
	Tốt
	Khá

	3
	Nguyễn Ngọc 
	Anh
	K5D
	24.08.1999
	7.1
	6.7
	8.0
	7.7
	6.2
	8.2
	8.4
	7.9
	6.1
	7.3
	7.4
	Tốt
	Khá

	4
	Hoàng Thị 
	Thủy
	K5B
	04.04.1999
	5.7
	7.3
	7.4
	7.7
	6.1
	8.9
	9.4
	7.7
	5.8
	7.9
	7.4
	Tốt
	Khá

	5
	Hoàng Thanh 
	Ngân
	K5A
	01.11.1999
	6.3
	8.7
	8.6
	8.0
	6.1
	7.6
	7.7
	6.5
	6.7
	6.8
	7.3
	Tốt
	Khá

	6
	Lý Thị 
	Nghiêm
	K5A
	11.01.1998
	6.0
	7.6
	8.0
	7.9
	6.5
	7.6
	8.0
	6.8
	6.4
	6.2
	7.1
	Tốt
	Khá

	7
	Chu Mai 
	Trang
	K5C
	23.05.1999
	7.4
	6.4
	7.0
	7.5
	6.5
	6.5
	8.6
	7.2
	6.2
	6.4
	7
	Tốt
	Khá


Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này. 
(ngày 28 tháng 7 năm 2020)
BM.05.CĐYT.02
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